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1 19501001 Vũ Thiên Hà Nữ 1975 Sài Gòn 2001 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

2 19501005 Phan Thị Thùy Như Nữ 1976

Tp. Hồ 

Chí Minh 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

3 19501009 Đoàn Văn Cường Nam 1976

Tp. Hồ 

Chí Minh 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

4 19501011 Đỗ Thị Khánh Tuyết Nữ 1978

Tiền 

Giang 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

5 19501013 Trương Huệ Phương Nữ 1976 Minh Hải 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

6 19501020 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 1976

Tiên 

Giang 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

7 19501021 Phan Thị Quyên Nữ 1975

Quảng 

Bình 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

8 19501040 Võ Thị Lan Hương Nữ 1976 Bến Tre 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

9 19501053 Lê Thị Hồng Chuyên Nữ 1975

Hà Sơn 

Bình 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

10 19501066 Nguyễn Quốc Hiệp Nam 1977

Tiền 

Giang 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

11 19501072 Nguyễn Tấn Cường Nam 1978 Minh Hải 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

12 19501073 Đoàn Diệp Trường Nam 1965 Bà Rịa 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

13 19501087 Đặng Hiếu Trị Nam 1967 Gia Định 2001 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

14 19501088 Lâm Xuân Khánh Minh Nữ 1977 Trà Vinh 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học
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15 19501091 Đinh Công Danh Nam 1970

Tp. Hồ 

Chí Minh 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

16 19501107 Trần Hoàng Vũ Nam 1975 Bến Tre 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

17 19501114 Trương Văn Dũng Nam 1970 Sài Gòn 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

18 19501118 Phạm Thanh Nam 1976 Kontum 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

19 19501120 Trần Thị Gái Nữ 1974 Phan Rang 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

20 19501123 Ngô Ngọc Tuyết Nữ 1977

Tp. Hồ 

Chí Minh 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

21 19501130

Nguyễn Thị 

Phương Anh Nữ 1975 Quảng Trị 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

22 19501144 Nguyễn Doãn Tuấn Nam 1976

Kiên 

Giang 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

23 19501150 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Nữ 1978 Bến Tre 2002 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

24 19501151 Nguyễn Minh Đông Nam 1977

Tp. Hồ 

Chí Minh 2001 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

25 19501184 Trần Khánh Dân Nam 1976

Đồng 

Tháp 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

26 19501188 Huỳnh Thị Thanh Thượng Nữ 1977 Cần Thơ 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

27 19501193 Trần Thị Phương Thảo Nữ 1977 Đà Nẵng 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

28 19501194 Lê Thị Hồng Vân Nữ 1976 Hải Hưng 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

29 19501203 Lưu Vĩnh Đức Nam 1976 Long An 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

30 19501227 Nguyễn Thị Kim Mai Nữ 1973

Hạnh 

Thông 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

31 19501233 Vương Thùy Hoa Nữ 1976 Hải Hưng 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học



32 19501241 Lê Anh Tuấn Nam 1977

Hà Sơn 

Bình 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

33 19501248 Phạm Đăng Hưng Nam 1973 Gia Định 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

34 19501255 Vũ Thị Kim Dung Nữ 1977 Tây Ninh 2001 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

35 19501257 Vũ Hoàng Yến Nữ 1970 Đà Nẵng 2001 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

36 19501261 Vũ Thị Anh Nữ 1976 Hải Hưng 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

37 19501270 Nguyễn Thị Xuân Nữ 1976 Nghệ Tĩnh 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

38 19501272 Trần Quang Vinh Nam 1976 Hải Hưng 2001 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

39 19501273

Nguyễn Hoàng 

Thanh Tuấn Nam 1976 Gò Công 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

40 19501280 Nguyễn Phước Lộc Nam 1977

Tp. Hồ 

Chí Minh 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

41 19501283 Lê Thanh Tâm Nữ 1973 Sài Gòn 2001 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

42 19501291 Hà Thị Cẩm Vân Nữ 1976 An Giang 2001 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

43 19501299 Võ Hiếu Trung Nam 1974 Long An 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

44 19501303 Lê Quang Vũ Nam 1975 Vĩnh Phú 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

45 19501307 Nguyễn Thị Mộng Hoàng Nữ 1969

Quảng 

Ngãi 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

46 19501308 Hứa Mỹ Hiền Nữ 1976 Sóc Trăng 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

47 19501311 Lê Minh Thành Nam 1972

Quảng 

Bình 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

48 19501319 Phan Long Hải âu Nam 1976

Quảng 

Ngãi 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học



49 19501327 Lý Kim Chi Nữ 1962 Sông Bé 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

50 19501329 Phạm Anh Triết Nam 1977 Gò Vấp 2001 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

51 19501335 Võ Thanh Tùng Nam 1971 Sài Gòn 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

52 19501339 Bùi Thị Hải Hà Nữ 1976 Hải Phòng 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

53 19501345 Nguyễn Văn Tư Nam 1976

Tiền 

Giang 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

54 19501347 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 1977 Thái Bình 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

55 19501356 Huỳn G Tuyết Loan Nữ 1976 Minh Hải 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

56 19501357 Đoàn Giai Bình Nam 1976

Tp. Hồ 

Chí Minh 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

57 19501359 Nguyễn Khoa Nam Nam 1977

Tiền 

Giang 2001 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

58 19501367 Trần Thị Bích Vân Nữ 1976 Đà Lạt 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

59 19501383 Chềnh Tằng Kíu Nữ 1977 Đồng Nai 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

60 19501394 Lâm Thanh Sơn Nam 1977 Hậu Giang 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

61 19501403 Nguyễn Đức Anh Nam 1977

Tp. Hồ 

Chí Minh 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

62 19501408 Lê Thị Tuyết Trinh Nữ 1977

Tp. Hồ 

Chí Minh 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

63 19501410 Phạm Minh Tuấn Nam 1976

Tp. Hồ 

Chí Minh 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

64 19501414 Phi Thanh Hương Nữ 1977

Tp. Hồ 

Chí Minh 1999 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

65 19501415 Nguyễn Thị Kim Cúc Nữ 1977 Trà Vinh 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học



66 19501416 Đặng ánh Tuyết Nữ 1961 Thái Lan 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

67 19501419 Phan Tú Anh Nam 1977

Tp. Hồ 

Chí Minh 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

68 19501853 Phạm Thu Thủy Nữ 1975 Hà Nội 2000 1995

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học


